
TT Tên trường Xã/ Phường Huyện/Quận Tỉnh

1 TH Tân Sơn Nhất 4 Tân Bình TP. Hồ Chí Minh

2 TH Đống Đa 6 Tân Bình TP. Hồ Chí Minh

3 TH Chí Linh 13 Phú Nhuận TP. Hồ Chí Minh

4 TH Trần Văn Kiểu 8 10 TP. Hồ Chí Minh

5 TH Yên Thế 5 Bình Thạnh TP. Hồ Chí Minh

6 TH Huỳnh Văn Ngỡi Thảo Điền 2 TP. Hồ Chí Minh

7 TH Phú Mỹ Hưng Phú Mỹ Hưng Củ Chi TP. Hồ Chí Minh

8 TH Tam Bình Tam Bình Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh

9 TH Nguyễn Thị Minh Khai Tân Thới Nhất 12 TP. Hồ Chí Minh

10 TH Trần Hưng Đạo Nguyễn Cư Trinh 1 TP. Hồ Chí Minh

11 TH Chu Văn An 26 Bình Thạnh TP. Hồ Chí Minh

12 TH An Phú Tây 2 An Phú Tây Bình Chánh TP. Hồ Chí Minh

13 TH Võ Văn Vân Phạm Văn Hai Bình Chánh TP. Hồ Chí Minh

14 TH Hoàng Hoa Thám Đông Thạnh Hóc Môn TP. Hồ Chí Minh

15 THCS Phạm Văn Hai Phạm Văn Hai Bình Chánh TP. Hồ Chí Minh

16 THCS Hồ Văn Long TÂN TẠO Bình Tân TP. Hồ Chí Minh

17 THCS Thạnh Mỹ Lợi Cát Lái 2 TP. Hồ Chí Minh

18 THCS Phước Bình Phước Bình 9 TP. Hồ Chí Minh

19 THCS Trường Thạnh Trường Thạnh 9 TP. Hồ Chí Minh

20 THCS Kim Đồng 7 5 TP. Hồ Chí Minh

21 THCS An Lạc An Lạc A Bình Tân TP. Hồ Chí Minh

22 THCS Ngô Tất Tố 10 Phú Nhuận TP. Hồ Chí Minh

23 THCS Lê Quý Đôn Linh Chiểu Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh

24 THCS Lý Chính Thắng 1 Tân Thới Nhì Hóc Môn TP. Hồ Chí Minh

25 THCS Nguyễn Văn Xơ Thái Mỹ Củ Chi TP. Hồ Chí Minh

26 THCS Phú Hòa Đông Phú Hòa Đông Củ Chi TP. Hồ Chí Minh

27 THCS - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 7 3 TP. Hồ Chí Minh

28 THPT  Trần Quốc Toản Tân Quý Tân Phú TP. Hồ Chí Minh

29 THPT Việt Mỹ Anh 10 11 TP. Hồ Chí Minh

30 THCS - THPT Đinh Tiên Hoàng Tây Thạnh Tân Phú TP. Hồ Chí Minh

31 THCS - THPT Đức Trí Tân Thuận Đông 7 TP. Hồ Chí Minh

32 THPT Bình Phú 10 6 TP. Hồ Chí Minh

33 THPT Tây Thạnh Tây Thạnh Tân Phú TP. Hồ Chí Minh

34 THCS-THPT Đăng Khoa Cầu Ông Lãnh 1 TP. Hồ Chí Minh

35 THPT Bùi Thị Xuân Phạm Ngũ Lão 1 TP. Hồ Chí Minh

36 THPT Quốc Trí 12 6 TP. Hồ Chí Minh

37 THPT Ngô Quyền Phú Mỹ 7 TP. Hồ Chí Minh

38 THCS - THPT Hồng Đức Tây Thạnh Tân Phú TP. Hồ Chí Minh

39 TH - THCS - THPT Nam Mỹ 5 8 TP. Hồ Chí Minh

40 THPT Nhân Việt Hòa Thạnh Tân Phú TP. Hồ Chí Minh

41 THPT Võ Trường Toản Hiệp Thành 12 TP. Hồ Chí Minh

42 THPT Nguyễn Hữu Thọ 12 4 TP. Hồ Chí Minh

43 THCS-THPT Bắc Mỹ Bình Hưng Bình Chánh TP. Hồ Chí Minh

44 Trường THPT Gia Định 17 Bình Thạnh TP. Hồ Chí Minh

45 THPT An Lạc An Lạc Bình Tân TP. Hồ Chí Minh

46 THPT Nguyễn Công Trứ 8 Gò Vấp TP. Hồ Chí Minh

47 THPT Đông Đô 19 Bình Thạnh TP. Hồ Chí Minh

48 THPT Vĩnh Lộc B Vĩnh Lộc B Bình Chánh TP. Hồ Chí Minh

49 THPT Long Thới Long Thới Nhà Bè TP. Hồ Chí Minh

50 THPT An Nghĩa An Thới Đông Cần Giờ TP. Hồ Chí Minh

51 THPT Trung Lập Trung Lập Thượng Củ Chi TP. Hồ Chí Minh

52 THPT Trung Phú Tân Thạnh Đông Củ Chi TP. Hồ Chí Minh

53 THPT Phạm Văn Sáng Xuân Thới Sơn Hóc Môn TP. Hồ Chí Minh

(Danh sách gồm 53 trường)
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